
Tờ bản 

đồ số
Thửa số

Tổng diện 

tích (m2)
Số tờ Số thửa Diện tích

Tổng DT 

thu hồi (m2)

Đất UB

(m2)

Diện tích 

đất hộ (m2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11=12+13 (12) (13) (14)

1

Nguyễn Văn Giới - con

(GCN: Trần Thị La là mẹ đã 

chết)

Thôn Trấn Thành 39 277 604,2 4 423 1362,0 LUC 97,4 97,4

-                     -          -            604,2          -     -         1.362,0      -        97,4 -        97,4 -                 

Tên chủ sử dụng đất
Địa chỉ 

thửa đất

Thông tin thửa đất theo chỉnh lý 

bản đồ Địa chính

Ghi chú

Tổng

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT, LOẠI ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI

Dự án: Đƣờng nối QL.37-QL.17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang.

Tuyến nhánh: Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 đoạn từ ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên. 

Địa điểm: thôn Trấn Thành, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (Đợt 8)

( Kèm theo Quyết định số: …../QĐ- UBND  ngày …./6/2023 của UBND huyện Tân Yên)

STT Loại đất

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất theo 

HSĐC, GCN



Số 

Tờ
Số thửa

Diện tích 

thửa (m2)

Loại 

đất

Tổng DT 

thu hồi 

(m2)

 Đất của 

hộ (m2) 

 Đất UBND 

xã (m2) 

Bồi thƣờng 

về đất 

50.000đ/m2

 Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2 

Hỗ trợ ổn định 

đời sống khi nhà 

nƣớc thu hồi đất 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần giá 

đất NN 

150.000đ/m2

(1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) 7=8+9 (8) (9) 10=8*50.000đ 11=7*9.500đ 12=8*10.000đ 13=8*150.000đ 14=10+11+12+13

1

Nguyễn Văn Giới - con

(GCN: Trần Thị La là mẹ 

đã chết)

Thôn Trấn Thành 39,0    277,0   604,2        LUC 97,4         97,4       -             4.870.000         925.300         974.000               14.610.000              21.379.300               

277,0     604,2           -      97,4           97,4         -               4.870.000             925.300            974.000                   14.610.000                  21.379.300                    

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT

Dự án: Đƣờng nối QL.37-QL.17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang.

Tuyến nhánh: Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 đoạn từ ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên.

Địa điểm: thôn Trấn Thành, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang- Đợt 8
( Kèm theo Quyết định số: …../QĐ- UBND  ngày …./6/2023 của UBND huyện Tân Yên)

Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân

Tổng kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ trợ cho 

hộ gia đình

Đơn vị tính: Đồng

Tổng

Chủ sử dụng đấtSTT Địa chỉ thửa đất

Thông tin thửa đất theo chỉnh lý 

bản đồ Địa chính
Diện tích thu hồi (m2)
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